
TT Mã LHP Tên HP Lớp Tên Cán Bộ Giáng Dạy QT GK CK Hình thức thi CK Tiếng Anh Song Ngữ Trợ Giảng

1 182TC1804 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17404C Trần Hùng  Sơn 20 20 60 Nguyễn Hải Yến

2 182TC1810 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17408 Nguyễn Hải  Yến 30 20 50

3 182TC1816 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17405C, K17410C Nguyễn Hải  Yến 30 20 50

4 182TC3601 Phân tích tài chính theo tình huống K16404 Tô Thị Thanh  Trúc 20 20 60

5 182TC3602 Phân tích tài chính theo tình huống K16404C Trần Hùng  Sơn 20 20 60

6 182TN0301 Tài chính quốc tế K16404 Hoàng Trung  Nghĩa 30 20 50 X

7 182TN0302 Tài chính quốc tế K16404C, K16409C Hoàng Trung  Nghĩa 30 20 50 X

8 182NH1701 Ngân hàng đầu tư K16404 Phạm Chí  Khoa 20 20 60

9 182NH1702 Ngân hàng đầu tư K16412 Phạm Chí  Khoa 20 20 60

10 182TC1802 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17404A Nguyễn Hải  Yến 30 20 50

11 182TC1803 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17404B Nguyễn Hải  Yến 30 20 50

12 182TC1814 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17409C Tô Thị Thanh  Trúc 30 20 50 X

13 182TC2501 Tài chính hành vi (3TC) K16404 Nguyễn Hoàng  Anh 30 20 50

14 182TC2502 Tài chính hành vi (3TC) K16404C Nguyễn Hoàng  Anh 30 20 50

15 182TN0306 Tài chính quốc tế K16412 Hoàng Trung  Nghĩa 30 20 50 X

16 182FB9101 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên lý thị trường tài chính) K17404CA - nhom 1, K17405CA, K17408CAPhạm Chí  Khoa 30 20 50 X

17 182NH0601 Kế toán ngân hàng K16404 Nguyễn Thị Diễm  Hiền 20 20 60 X

18 182NH0602 Kế toán ngân hàng K16412 Nguyễn Thị Diễm  Hiền 20 20 60 X

19 182NH2001 Trung gian tài chính phi ngân hàng K16404C Hoàng Thọ  Phú 30 20 50 Vấn đáp X

20 182NH2101 Ngân hàng thương mại nâng cao K16404C Nguyễn Thị Diễm  Hiền 30 20 50 X

21 182NH2102 Ngân hàng thương mại nâng cao K16412 Nguyễn Thị Hai  Hằng 30 20 50

22 182NH2201 Ngân hàng đầu tư (2TC) K16404C Phạm Chí  Khoa 20 20 60

23 182TC1807 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17407 Hồ Thị Hồng  Minh 30 20 50

24 182TC1809 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17407C Hoàng Thọ  Phú 30 20 50 X

25 182TC1811 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17408C Hồ Thị Hồng  Minh 30 20 50

26 182TC1815 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17410 Hoàng Thọ  Phú 30 20 50

27 182FB9102 Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nguyên lý thị trường tài chính) K17404CA - nhom 2, K17405CA, K17408CAPhạm Chí  Khoa 30 20 50 X

28 182KK1203 Kế toán ngân hàng (Kế toán NHTM) K16405C Nguyễn Thị Diễm  Hiền 30 20 50

29 182NH0104 Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) K17404C Hoàng Công Gia  Khánh 20 20 60

30 182NH1601 Tín dụng ngân hàng K17401 Nguyễn Thị Diễm  Hiền 20 20 60

31 182TC0504 Thuế K17404C Nguyễn Anh  Phong 30 20 50

32 182TC1805 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17405 Tô Thị Thanh  Trúc 20 20 60

33 182TC1812 Tài chính doanh nghiệp (Quản trị tài chính) (3TC) K17409 Tô Thị Thanh  Trúc 20 20 60

34 182TC2503 Tài chính hành vi (3TC) K16412 Nguyễn Hoàng  Anh 30 20 50

35 182TD0201 Thẩm định tín dụng K16412 Nguyễn Thị Hai  Hằng 30 20 50

36 182TN1401 Thị trường chứng khoán (2TC) K16409 Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

37 182TN1403 Thị trường chứng khoán (2TC) K16409C Hồ Thị Hồng  Minh 20 20 60

38 182NH0102 Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) K17404A Nguyễn Thị  Ngân 20 20 60

39 182NH0103 Tiền tệ - Ngân hàng (3TC) K17404B Nguyễn Thị  Ngân 20 20 60

40 182TC0502 Thuế K17404A Nguyễn Thị Đan  Quế 20 30 50

41 182TC0503 Thuế K17404B Nguyễn Thị Đan  Quế 20 30 50

42 182CD0601 Chuyên đề chuyên sâu 1 (404) K15404 Lê Quang  Minh 100 Đồ án

43 182CD0701 Chuyên đề chuyên sâu 2 (404) K15404 Hoàng Trung  Nghĩa 100 Đồ án

44 182CD0801 Chuyên đề chuyên sâu 1 (412) K15412 Lê Quang  Minh 100 Đồ án

45 182CD0901 Chuyên đề chuyên sâu 2 (412) K15412 Hoàng Trung  Nghĩa 100 Đồ án

Thẩm định dự án đầu tư Nguyễn Anh  Phong 30 20 50

Ngô Phú Thanh TS Nguyễn Anh Phong
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